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MÔN HÓA HỌC LỚP 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)

I. MA TRẬN ĐỀ:

	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng ở mức cao hơn
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nguyên tử
	- Cấu tạo của nguyên tử

	
	
	
	1(2,0)
20%

	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Số điểm
	
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	Phản ứng hóa học
	
	- Sự biến đổi của chất
	- Lập phương trình hóa học
	
	2(3,0)
30%



	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	

	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	2,0
	
	
	

	Mol và tính toán hóa học
	
	
	- Tính thể tích của hỗn hợp khí ở đktc
- Biết thành phần nguyên tố, xác định công thức hóa học của hợp chất.
	- Tính khối lượng biết số phân tử
	3(5,0)
50%

	Số câu
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	Số điểm
	
	
	
	
	
	4,0
	
	1,0
	

	Tổng
	
	1 (2,0)
	
	1 (1,0)
	
	2 (4,0)
	
	1 (1,0
	6(10.0)
100%

	
	20%
	10%
	40%
	10%
	


II. ĐỀ BÀI:

Câu 1: (2 điểm)

a, Nguyên tử được tạo bởi những loại hạt nhỏ nào?


b, Hãy nêu tên, ký hiệu và điện tích của những hạt mang điện

Câu 2: (1 điểm)

Cho biết đâu là hiện tượng vật lý? Đâu là hiện tượng hóa học?


a, Hiệu ứng nhà kính (do tích tụ CO2 trong khí quyển) làm trái đất ấm dần lên.


b, “Ma trơi” là ánh sang xanh (ban đêm) do photphin PH3 cháy trong không khí.

Câu 3: (2 điểm)

Điền các chất thích hợp vào dấu “?” và lập thành phương trình hóa học:


a,     Al   +      ?                  Al2O3

b,     ZnCl2   +    NaOH              Zn(OH)2   +    ?

Câu 4: (2 điểm)

Tính thể tích của hỗn hợp khí (ở đktc) gồm có: 17,6 g khí CO2 và 1,2
[image: image1.wmf]´

1023 phân tử khí CO. Cần lấy them bao nhiêu gam khí CO để cho thể tích (ở đktc) hai khí trong hỗn hợp bằng nhau?

Câu 5: (3 điểm)


Hãy tìm công thức hóa học của khí A, biết rằng:

· Khí A nặng hơn khí Hiđro 14 lần

· Thành phần theo khối lượng của khí A là: 85,71% C và còn lại là Hiđro.

   
(Biết:  C = 12;  O = 16;  H = 1)
III. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:
	Câu
	Đáp án

	Biểu điểm

	Câu 1
	
	2 điểm

	
	a, Nguyên tử được tạo bởi hạt electron, proton, notron
(0,5 đ)

b,  - Hạt electron


+ Ký hiệu: e


+ Điện tích  (1-)
(0,5 đ)

    - Hạt Proton


+ Ký hiệu: p


+ Điện tích (1+)
(0,5 đ)

    - Hạt notron

 
+ Ký hiệu: n


+ Không mang điện

	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 2
	
	1 điểm

	
	a, Hiện tượng vật lý
(0,5 đ)

b, Hiện tượng hóa học
	0,5 đ

0,5 đ



	Câu 3
	
	2 điểm

	
	a,    4Al     +   3O2                2Al2O​3
(1 đ)

b,     ZnCl2   +   2NaOH                Zn(OH)2    +   2NaCl
	1 đ

1 đ

	Câu 4
	
	2 điểm

	
	- Thể tích của hỗn hợp khí ở đktc:
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- Để thể tích của hai khí ở đktc bằng nhau:
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 Khối lượng CO cần thêm là:

  Biết  
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	0,25 đ

0,25 đ
0,5 đ

1 đ

	Câu 5
	
	3 điểm

	
	%H = 100 – 85,71 =14,29 (%)
MA = 
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- Tìm khối lượng của C và H
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- Tìm số mol nguyên tử của C và H:
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( Công thức của hợp chất A là:  C2 H4
	0,25 đ
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ
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